BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

--------*****--------
BIỂU MẪU ĐÀO TẠO

Hà Nội, 2019
	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Số: 568 /QĐ-CTHN-ĐT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


              Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành biểu mẫu sổ sách quản lý đào tạo Cao đẳng, Trung cấp

___________________________________

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

- Căn cứ Quyết định số 7273/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng bách nghệ Tây Hà (nay là trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội);

- Căn cứ vào quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp ban hành theo quyết định số 287/QĐ-CTHN-ĐT ngày 28 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội;

- Căn cứ thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

- Căn cứ Điều lệ Nhà Trường quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành quy định về việc quản lý hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp. 

(Có danh mục các mẫu và biểu mẫu kèm theo)
Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký
Điều 3: Trưởng các Phòng, Khoa, Ban, Đơn vị có liên quan, giáo viên và sinh viên chịu tránh nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng (để b/c);
- Như điều 3;

- Lưu: TC-HC-TH, ĐT.
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
TS. Nguyễn Xuân Sang


DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 568 /QĐ-CTHN-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2019 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội)
	STT
	TÊN MẪU
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	1
	01a/ĐT-QLĐT
	Bìa sổ theo dõi giảng dạy và điểm danh sinh viên
	

	2
	01b/ĐT-QLĐT
	Nội dung sổ theo dõi giảng dạy
	

	3
	01c/ĐT-QLĐT
	Theo dõi học tập của sinh viên
	

	4
	02a/ĐT-QLĐT
	Danh sách thi và điểm môn học
	

	5
	02b/ĐT-QLĐT
	Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện dự thi
	

	6
	03a/ĐT-QLĐ
	Mẫu đề thi kết thúc môn học (tự luận)
	

	7
	03b/ĐT-QLĐ
	Mẫu đáp án và thang điểm đề thi thúc môn học (tự luận)
	

	8
	03c/ĐT-QLĐ
	Mẫu đề thi kết thúc môn học (trắc nghiệm) 
	SV có thể làm trực tiếp vào đề (hoặc dùng phiếu trả lời)

	9
	03d/ĐT-QLĐ
	Mẫu phiếu trả lời thi kết thúc môn học (trắc nghiệm) 
	Có cả phần dành cho trả lời câu hỏi tự luận (nếu có)

	10
	04a/ĐT-QLĐ
	Đơn xin đăng ký học bổ sung môn học
	SV nhập học muộn, chuyển ngành, chuyển địa điểm chưa được học

	11
	04b/ĐT-QLĐ
	Phiếu yêu cầu chỉnh sửa điểm
	Của SV

	12
	05a/ĐT-QLĐ
	Phiếu đề nghị sửa điểm 
	Của Khoa

	13
	05b/ĐT-QLĐ
	Phiếu yêu cầu mở khóa nhập điểm phần mềm quản lý điểm 
	Của Khoa

	14
	06/ĐT-QLĐ
	Biên bản bàn giao danh sách thi và điểm môn học
	

	15
	07/ĐT-QLĐ
	Đơn xin phúc khảo bài thi
	Của SV

	16
	08/ĐT-QLĐ
	Biên bản chấm phúc khảo bài thi kết thúc môn học
	

	17
	09a/ĐT-QLĐ
	Đơn xin thay đổi nguyện vọng học tập
	Chuyển lớp/ngành/địa điểm học

	18
	09b/ĐT-QLĐ
	Đơn xin  bảo lưu kết quả học tập, thôi học
	Của SV

	19
	09c/ĐT-QLĐ
	Đơn xin học tiếp
	Của SV

	20
	09d/ĐT-QLĐ
	Đơn  xin công nhận điểm đã tích lũy
	Của SV

	21
	10a/ĐT-QLĐ
	Giáo án lý thuyết
	

	22
	10b/ĐT-QLĐ
	Giáo án thực hành
	

	23
	10c/ĐT-QLĐ
	Giáo án tích hợp
	

	24
	11/ĐT-QLĐ
	Thời khóa biểu
	


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

KHOA/ĐƠN VỊ QUẢN LÝ……
--------*****--------
SỔ THEO DÕI GIẢNG DẠY

VÀ ĐIỂM DANH SV 

NĂM HỌC 20…..…-20…..…
HỌC KÌ: ………..
LỚP : ………………………………… 

Hà Nội, 20……..…
	MÔN HỌC
	:
	…………………………………………………
	Số TC: ……/……..…tiết

	
	
	…………………………………………………
	Lý thuyết
	: ………

	Giảng viên
	:
	…………………………………………………
	Thực hành
	: ………

	Số ĐT GV
	:
	…………………………………………………
	Sĩ số lớp
	: ………

	

	STT
	Ngày dạy
	Số tiết
	Nội dung chính của buổi học
	Số SV có mặt
	Chữ ký GV

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	




	BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 ĐỀ CHÍNH THỨC

Hình thức thi: TỰ LUẬN
(Đề thi có … trang)
	ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
NGÀNH ……………………………….
MÔN HỌC: ………………………………………..
Thời gian làm bài …. phút, không kể thời gian phát đề


Câu 1: (… điểm)
Câu 2: (… điểm)
………………..

-----------------------Hết------------------------

Họ và tên thí sinh:…………………………………..…Số Báo Danh/MSV:….…………………

Những lưu ý nếu có: Thí sinh được (hay không được) sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Trang1/tổng số …trang-đề số…

	Người duyệt đề

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	Giáo viên ra đề

(Ký, ghi rõ họ và tên)




	BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 ĐỀ CHÍNH THỨC

Hình thức thi: TỰ LUẬN
(Đề thi có … trang)
	ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
NGÀNH ……………………………….
MÔN HỌC: ………………………………………..
Thời gian làm bài …. phút, không kể thời gian phát đề


	CÂU
	Đáp án
	Điểm 

	1. (…điểm)
	1. ( …điểm)

	
	…..
	…..

	
	
	…..

	
	2. ( …điểm)

	
	
	…..

	
	
	…..

	2. (…điểm)
	
	

	
	
	


(Điểm toàn bài lấy đến một chữ số thập phân)

------------- HẾT -------------


	BỘ GIÁO LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
-------------***-------------
	ĐỀ - BÀI THI KẾT THÚC MÔN HỌC 
………………………………………………..

Thời gian làm bài: ……phút 


	Họ và tên thí sinh: __________________________________________ MSV: __________________

Ngày tháng năm sinh: _________________________________ Lớp: _________________________
Ngày thi: ________________________ Phòng thi: ______________________Mã đề thi: K901
	Số phách: 



DUYỆT 
Giám thị 1: 
Giám thị 2:
(

	BÀI THI KẾT THÚC MÔN HỌC 

……………………………………………………………..

Ngày thi: ……/…../20……

Hình thức thi: TRẮC NGHIỆM/TỔNG HỢP
(Đề thi gồm ……….. trang/SV làm trực tiếp vào đề)
(ĐƯỢC/ KHÔNG ĐƯỢC sử dụng tài liệu)
	Điểm: 
	
	Số phách:


Câu 1: (…điểm)

…

Câu 2: (…điểm)

…..


[image: image1]

(------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu …: (…điểm)

…

Câu …: (…điểm)

…..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Hết-----

(Mẫu được thiết kế dùng cả hình thức làm trực tiếp vào đề, có thể dùng cho thi tổng hợp cả trắc nghiệm và tự luận)


	BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

-----------------***-----------------
	PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
Tên môn học: ………………………….
-----------------&-----------------

	Ngày thi: 
Thời gian làm bài: ……phút Học kỳ: ……. Lần: …...Năm học: 20....-20.…
Họ và tên:………………………………………………Lớp:………………… MSV….………….......

	Mã đề thi
	Cán bộ coi thi 1
	Cán bộ coi thi 2
	Số Phách

	Phần này do sinh viên ghi


	
	
	


(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Mã đề thi
	Cán bộ chấm thi 1
	Cán bộ chấm thi 2
	Số Phách

	Phần này do sinh viên ghi


	
	
	


Hướng dẫn làm bài:

1. Đọc kỹ câu hỏi và các đáp án cho sẵn ở đề thi, chọn đáp án đúng nhất và đánh dấu bằng cách tô đen (     ) vào một trong những đáp án A, B, C, D ở phần trả lời.
2. Nếu muốn thay đổi câu trả lời thì gạch chéo vào đáp án đã chọn (     ) và chọn lại đáp án mới. Trường họp muốn chọn lại đáp án đã gạch thì tô đen hết ô vuông (     ) đáp án chọn lại đó.
Phần trả lời TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	A
	B
	C
	D
	Câu
	A
	B
	C
	D

	1
	(
	(
	(
	(
	16
	(
	(
	(
	(

	2
	(
	(
	(
	(
	17
	(
	(
	(
	(

	3
	(
	(
	(
	(
	18
	(
	(
	(
	(

	4
	(
	(
	(
	(
	19
	(
	(
	(
	(

	5
	(
	(
	(
	(
	20
	(
	(
	(
	(

	6
	(
	(
	(
	(
	21
	(
	(
	(
	(

	7
	(
	(
	(
	(
	22
	(
	(
	(
	(

	8
	(
	(
	(
	(
	23
	(
	(
	(
	(

	9
	(
	(
	(
	(
	24
	(
	(
	(
	(

	10
	(
	(
	(
	(
	25
	(
	(
	(
	(

	11
	(
	(
	(
	(
	26
	(
	(
	(
	(

	12
	(
	(
	(
	(
	27
	(
	(
	(
	(

	13
	(
	(
	(
	(
	28
	(
	(
	(
	(

	14
	(
	(
	(
	(
	29
	(
	(
	(
	(

	15
	(
	(
	(
	(
	30
	(
	(
	(
	(



	


(---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần trả lời TỰ LUẬN (nếu có):
(phần sau được dùng khi đề thi có cả phần tự luận)



	TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

KHOA:………………………….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Hà Nội, ngày . . . . tháng . . . . năm 20.. .


ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG MÔN HỌC

Kính gửi:
- Phòng Đào tạo.

- 



- Khoa …………………………………………………………….
Tôi tên là:
Ngày sinh:


Mã SV: 
Số CMTND/CCCD:


Lớp:
Khóa:
Ngành:


Khoa:
SĐT liên lạc: 


Vì lý do:


nên tôi còn thiếu ………môn học chưa được học. Vậy tôi làm đơn này kính mong lãnh đạo phòng Đào tạo, Khoa……………………………….. xem xét và cho tôi đăng ký các môn học sau:

 
1)



2)



3)

Tôi xin hứa sẽ cập nhật lịch học, đóng học phí đủ và đúng hạn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!


Hà Nội, ngày
tháng
năm


	PHÒNG ĐÀO TẠO
	XÁC NHẬN CỦA KHOA
	NGƯỜI LÀM ĐƠN






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------
PHIẾU YÊU CẦU CHỈNH SỬA ĐIỂM
Học kỳ..........năm học: 20……- 20……
(Dành cho sinh viên)

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa..................................................

Tôi tên là:
Ngày sinh:


Mã SV: 
Số CMTND/CCCD:


Lớp:
Khóa:
Ngành:


Khoa:
SĐT liên lạc: 


Đề nghị được chỉnh sửa điểm các môn học sau:
( Điểm kiểm tra 


( Điểm thi kết thúc môn học

	TT
	Tên môn học
	Lớp môn học
	Điểm sai
	Điểm đúng
	Ghi chú 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


Lý do (nêu cụ thể):


	Số phiếu:

Ngày nhận:

Người nhận:

	Hà Nội, Ngày ..... tháng ..... năm 20…..
SINH VIÊN YÊU CẦU
(Ký và ghi rõ họ tên)
………………………………………………………….



Ý kiến của khoa
Sau khi kiểm tra, đối chiếu với bảng điểm gốc, Khoa ……...............…. trả lời như sau:
Thắc mắc điểm của sinh viên..........................................................là: Đúng (Sai (
Lý do:




(Kèm theo minh chứng sửa chữa để nộp về phòng Đào tạo)
Kết quả xử lý sửa chữa:
	TT
	Tên môn học
	Lớp môn học
	Điểm sai
	Điểm đúng
	Ghi chú 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


	
	
	Ngày thực hiện: ......../……./20……

	Giảng viên

giảng dạy lớp
	PHÒNG ĐÀO TẠO
	TRƯỞNG KHOA




	TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

KHOA:………………….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 20….

	
	


PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA ĐIỂM

(Dành cho Khoa)

Kính gửi: PHÒNG ĐÀO TẠO
Họ và tên : 


Đơn vị (Bộ môn, Khoa):


Điện thoại liên hệ: 


Đề nghị sửa điểm ((thi kết thúc môn học   /   (quá trình) của môn học:
Ngày thi:

 cho (các) sinh viên có tên sau đây:

	TT
	Họ và tên 
	MSV
	Điểm cũ
	Điểm mới
	Lý do sửa điểm(1)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


	CB nhập điểm

của Khoa
	Giảng viên chấm


	Trưởng Khoa




(1): Lý do sửa điểm phải có minh chứng đi kèm.
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Đơn vị/Khoa:………….…………….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 20……


PHIẾU YÊU CẦU MỞ KHÓA NHẬP ĐIỂM PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM

1. Người yêu cầu: 

- Họ và tên: 


- Đơn vị công tác:
Chức vụ:

 

2. Nội dung yêu cầu: Mở khóa điểm để nhập điểm bổ sung/sửa điểm cho lớp/sinh viên
□ Mở khóa theo tên lớp và tên môn học
 

	STT
	Tên lớp
	Khóa
	Tên môn học
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


□Mở khóa theo tên sinh viên và tên môn học:

	STT
	Tên sinh viên
	Mã SV
	Lớp
	Tên môn học
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


3. Lý do đề nghị mở khóa điểm: 

4. Thời hạn mở khóa nhập điểm: từ
đến: 
 

	TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU: 

- Lần yêu cầu:


- Phương án giải quyết: 


DUYỆT

Ngày ….. tháng ..… năm ……..

Bộ phận quản trị điểm


	Ngày … tháng … năm ……

Người yêu cầu

(Chữ ký, họ tên)

TRƯỞNG KHOA/BAN




	TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI


KHOA………………



	


BIÊN BẢN BÀN GIAO “DANH SÁCH THI VÀ ĐIỂM MÔN HỌC” 
Ngành:……………………………….

Lớp:……………………

Học kỳ: …….. Năm học: ………………………...

	STT
	TÊN MÔN HỌC
	LẦN THI

(1,2, học lại…)
	GHI CHÚ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	….
	
	
	


	
	
	Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 20….

	Người nhận
	Người giao
	Trưởng khoa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm……….
ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI
Kính gửi: Khoa………………………………….
Tôi tên là:
Ngày sinh:


Mã SV: 
Số CMTND/CCCD:


Lớp:
Khóa:
Ngành:


Khoa:
SĐT liên lạc: 

Môn dự thi: 


Số tín chỉ:
Học kỳ:
Năm học:


Phòng thi:
Ngày thi:


Tôi đã tham gia thi hết môn học: 


với điểm số công bố là: ............. điểm.
Kính đề nghị Khoa xem xét chấm phúc khảo cho tôi bài thi của môn học này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Kính đơn



(ký và ghi rõ họ tên)


……………………………………


	TRƯỞNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
KHOA: ..........................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN CHẤM PHÚC KHẢO

BÀI THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Hôm nay, vào lúc……..…giờ...............ngày…….…tháng…….…năm

Địa điểm tại Khoa : 



+ Giáo viên chấm phúc khảo 1:



+ Giáo viên chấm phúc khảo 2:


+ Môn học: 

+ Lớp : ......................
Học kỳ: ............
Năm học:

Kết quả chấm phúc khảo như sau:

	TT
	Số phách
	Điểm bằng số
	Điểm bằng chữ
	Ghi chú

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Hà Nội, ngày…… tháng… năm 20…

	Giáo viên chấm phúc khảo 2
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Giáo viên chấm phúc khảo 1
(Ký và ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG HỌC TẬP


Kính gửi:  Ban Giám hiệu Nhà trường

Họ và tên:
Ngày sinh


Mã sinh viên:
Số ĐT:


Lớp 
Khóa 


Ngành:
Khoa:


Hệ đào tạo: 


□ Cao đẳng chính quy

□ Văn bằng 2


□ Trung cấp – Cao đẳng (liên thông)
□ Trung cấp

Tại:
□ Trụ sở chính
□ Cơ sở 2


□ Cơ sở 3
□ Đơn vị khác:………………………………………

Nay vì ý do: 


Tôi làm đơn này gửi đến phòng Đào tạo và Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội cho phép tôi được:

( Chuyển tới lớp/ngành học:


( Chuyển tới địa điểm học tại: 




kể từ học kỳ 
năm học
.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày……tháng…….năm 20….

	Xét duyệt 


	Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)



	Ý kiến của Trưởng khoa

(nơi sinh viên đang học)


	Xác nhận của GVCV

	(1) Ý kiến của Trưởng khoa/Cơ sở… 

(nơi sinh viên chuyển đến)

	(2) Xác nhận của Cơ sở…
(đối với SV học tập tại các CS)






 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN 

(BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP/THÔI HỌC)

Kính gửi: 
 Ban Giám hiệu Nhà trường 
Họ và tên:
Ngày sinh


Mã sinh viên:
Số ĐT:


Lớp 
Khóa 


Ngành:
Khoa:


Hệ đào tạo: 


□ Cao đẳng chính quy


□ Văn bằng 2

□ Trung cấp – Cao đẳng (liên thông)
□ Trung cấp

Tại:
□ Trụ sở chính
□ Cở sở 2

□ Cơ sở 3
□ Đơn vị khác:………………………………………

Có hộ khẩu thường trú tại:


Vì lý do:

Vì vậy tôi làm đơn này xin được:

□ 
Bảo lưu kết quả học tập: trong thời hạn ............................................................ 



từ ..........................đến............................

□ 
Thôi học, kể từ


Kính mong Ban Giám hiệu xem xét giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.







Hà Nội, ngày …. tháng …... năm 20........

	Xét duyệt
	Người làm đơn



	Ý kiến của Khoa

(với SV học tập tại các Cơ sở 2/3)
	Ý kiến của gia đình



	Xác nhận tài chính của Phòng KT-TC
	Xác nhận của GVCV




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC TIẾP

Kính gửi: 
 Ban Giám hiệu Nhà trường 

Họ và tên:
Ngày sinh


Mã sinh viên:
Số ĐT:


Lớp 
Khóa 


Ngành:
Khoa:


Hộ khẩu thường trú: 

Trước đây tôi đã được Nhà trường cho bảo lưu kết quả học tập/thôi học theo Quyết định số………/QĐ-CTHN ngày…../…../…… của Hiệu trưởng Nhà trường.

Nay vì lý do:

Vì vậy tôi làm đơn này xin được tiếp tục theo học tại Nhà trường:

· Ngành........................................................................Khoa


· Hệ:................................. kể từ học kỳ …….... năm học 


Kính mong Ban Giám hiệu xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.








Hà Nội, ngày …. tháng …... năm 20......

	Xác nhận nhân sự của xã-phường địa phương nơi sinh viên cư trú trong thời gian dừng học-bảo lưu
	Người làm đơn




Ý kiến tiếp nhận 

và xếp lớp của Khoa 






































CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN CÔNG NHẬN ĐIỂM ĐÃ TÍCH LŨY


Kính gửi:  -  Ban Giám hiệu Nhà trường




    -  Khoa…
Tên em là:
Ngày sinh


Mã sinh viên:
Số ĐT:


Lớp: 
Khóa:


Ngành:
Khoa:


Hệ đào tạo: 


□ Cao đẳng chính quy

□ Văn bằng 2


□ Trung cấp – Cao đẳng (liên thông)
□ Trung cấp

Tại:
□ Trụ sở chính
□ Cơ sở 2


□ Cơ sở 3
□ Đơn vị khác:………………………………………………

Trong quá trình học tập tại Trường (Khoa):...……….......................................................................

Em đã tích lũy được điểm của một số môn học vì vậy em làm đơn này xin được công nhận điểm các môn học:

	STT
	Môn học
	Số TC
	Điểm TB
	Duyệt của Khoa
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 


Em xin chân thành cảm ơn./.

Hà Nội, ngày……tháng…….năm 20….

	Xét duyệt

	Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)




 
Mẫu 01a/ĐT-QLĐT





Mẫu 01b/ĐT-QLĐT





(Mẫu 5A, đề thi tự luận)





Đề số:… 





Mẫu 03a/ĐT-QLĐT





Đề số:… 





Mẫu 03b/ĐT-QLĐT





Mẫu 03c/ĐT-QLĐT


























Mẫu 03c/ĐT-QLĐT





Số câu trả lời đúng:……/.…..


Điểm kết luận:


Bằng số		Bằng chữ








Số câu trả lời đúng:

















Mẫu 03d/ĐT-QLĐT





Mẫu 03d/ĐT-QLĐT





Mẫu 04a/ĐT-QLĐT





Mẫu 04b/ĐT-QLĐT





Mẫu 05a/ĐT-QLĐT





Mẫu 05b/ĐT-QLĐT





Lưu ý: mọi yêu cầu sửa điểm đều phải có Bảng điểm có chữ ký của sinh viên hoặc Biên bản chấm phúc tra đi kèm để xác thực.





Mẫu 06/ĐT-QLĐT





Mẫu 07/ĐT-QLĐT





Mẫu 08/ĐT-QLĐT





Mẫu 9a/ĐT-QLĐT





Trường hợp sinh viên xin chuyển lớp/ngành khác Khoa, khác địa điểm học thì cần xin thêm 2 xác nhận (1) và (2)





Mẫu 9b/ĐT-QLĐT





Mẫu 9c/ĐT-QLĐT





Mẫu này áp dụng cho sinh viên chuyển trường, học tiếp …





Mẫu 9d/ĐT-QLĐ








